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           THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ
THUẾ CƠ SỞ 3 TỈNH QUẢNG TRỊ

                        DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA CHỈ KINH DOANH ĐÃ ĐĂNG KÝ, NGƯỜI NỘP THUẾ NGỪNG HOẠT ĐỘNG NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH
THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-TCS3 ngày    /7/2026 của Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Trị)

STT MST Tên người nộp thuế Người đại diện theo pháp luật Địa chỉ trụ sở Trạng thái đăng ký thuế Tổng số tiền thuế nợ
đến ngày 30/6/2026

1 3200151837 Doanh NGhiệp Tư Nhân Hòa Lan Nguyễn Hoà 219 Trần Hưng Đạo, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

2 3200134503 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Hồng Trần Thanh Châu 27 Trần Bình Trọng, Khu phố 5,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

3 3200114200 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Ánh Dương Văn Hóa Số 206/5 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

4 3200150103 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Nhật Nguyễn Văn Đòi 148 Lê Duẩn, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

5 3200084605 Hợp Tác xã Vận Tải Cơ Giới Đường Sông Triệu Phong Phạm Thí Số 02 Đường Quang Trung, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

3.215.144

6 3200170082 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯỚC LÂM Võ Mạnh Hùng Số 177 đường Trần Hưng Đạo,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

870.643.599

7 3200175080 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Thịnh Đinh Ngọc Thường
Đường Phan Thành Chung KP1
Phường 1, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký -

8 3200177151 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thịnh Phát Nguyễn Văn Hoàng 103  Lê Duẩn Phường 1, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

9 3200133404 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUYẾT NHUNG Nguyễn Thị Như  Tuyết Số 103 Lê Duẩn, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

10 3200222005 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Trung Nguyễn Minh Số 24 Trần Thị Tám, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

11 3200240237 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƯỜNG NHÂN. Võ  Thị Thanh Nhàn Số 355 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

12 3200252592 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyên Khả Hân Nguyễn Thị Dạn Số 169 Trần Hưng Đạo, Khu phố 2,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

13 3200264809 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phú Thịnh Nguyễn Thị Ý Lan Số 09 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

439.117.117

14 3200263788 Công Ty Trách NHiệm Hữu Hạn C-H Cao Hữu Chí Cụm công nghiệp cầu lòn, phường 1,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

263.620.220

15 3200265048 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Tin Học Ngọc An Lê Thị Hà Số 05 Lê Quý Đôn, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

109.877.198

16 3200265721 Công TY TNHH Một Thành Viên  Đài Lộc Lê Thị Trang Đài Số 54 Trần quốc toản P1, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

17 3200285622 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂM NGUYÊN Nguyễn Chí Nguyện Số 56 Hai Bà Trưng, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

18 3200276970 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thạch Hà Phan Thị Thu
Số 50 đường Nguyễn Hoàng, Khu
phố 1, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký -

19 3200293091 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Huấn Hồ Đắc Huấn Số 302 Trần Hưng đạo, phường 2,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-
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20 3200306103 Doanh Nghiệp Tư Tư Nhân Phú Hoàng Phạm Thị Huệ Khu phố 4, Phường An Đôn, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

21 3200309520 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Cường Phan Văn Nhân 92Trần Hưng Đạo, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

6.275.509

22 3200308492 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hòa Nhi Nguyễn Thị Phương Nhi Thôn Tân Lệ, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

413.656.721

23 3200310967 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Minh Quân Lê Văn Bình Đường Lê Thế HIếu, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

267.334.666

24 3200310117 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuân Thành Hưng Nguyễn Công Uyển Đường Nguyễn Trường Tộ, Khu phố
4, Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

297.485.606

25 3200327590 Công Ty TNHH Một Thành Viên HC Hoàng Công Năm Đường Nguyễn THị Lý, KP 5
Phường 2, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

1.011.445

26 3200338592 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Ngọc Võ Thị Niệm Số nhà 37 khu phố 2A Phường 1,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

13.129.297

27 3200370839 Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Nguyên Lê Văn Phương Số 126 Đường Hai bà Trưng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

28 3200359426 Công ty TNHH Một Thành Viên Phú Tiến Nguyễn Chí phi Thôn tích Tường xã hải lệ, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

301.014.306

29 3200367681 Ban Quản lý chợ phường Quảng Trị 221 Trần Hưng Đạo, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

30 3200362549 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phước Tân Lê Ty Khu phố 5, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

31 3200399669 Công Ty TNHH 379 Lương Toàn Thắng 01 Nguyễn Thị Lý, phường 2,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

92.456.277

32 3200410263 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Q - T NGUYễN TấN QUANG Số 100 Hai Bà Trưng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

33 3200434313 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phong Bình Nguyễn Đình Thời 10 Trần Quốc Toản, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

59.391.078

34 3200410305 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hải Châu Số 163 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

35 3200456236 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Nguyễn Minh Giang Số 82 Nguyễn Trãi, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

1.065.507

36 3200453806 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đoàn Cương Đoàn Thế Kỹ Số 67 Phan Đình Phùng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

37 3200299022-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phúc Sơn Phạm Thế Anh 238 Trần Hưng Đạo, Khu phố 2,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

151.338.564

38 0100821401-001 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Hương Giang - Chi
Nhánh Miền Trung

Lê Thanh Tùng Khu phố 2, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

39 3200457871 Công Ty Cổ Phần đầu tư  và Du Lịch Miền Trung Nguyễn Trọng Thân Khu phố 2, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

60.517.550

40 3200467929 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương  Mại Dịch Vụ Và Quảng
Cáo Thiên Quân

Quách Kim Phượng 84 Phan Chu Trinh, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

1.000.000

41 3200468390 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
QUANG TRƯỜNG AN.

Nguyễn Quang Lập Khu phố 5, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

142.137.968

42 3200471795 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồng Tiên Lê Công Đồng Số 243 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

211.036.484

43 3200472291 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Linh Vũ. Nguyễn Quang Lâm Số 02 đường Ngô Thời Nhậm,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

152.354.716

44 3200474281 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngô Minh Số 11 Lê Hồng Phong, khu phố 7,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

45 3200484836 Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Nhung Quảng Trị Phùng Thị Kim Mỹ Số 326 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-
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46 3200484875 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACB QUẢNG TRỊ Lương Hùng Dũng 83 Hai Bà Trưng, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

4.729.019

47 3200487160 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sông Thạch Lê Chí Thanh Số 48 Lê Quý Đôn, khu phố 2,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

48 3200489859 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dương Kỳ Nam Dương Xuân Chính Số 170 đường Hai Bà Trưng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

49 3200489866 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hòa Thanh Long Phan Thanh Hoài Số 23 Trần Quốc Toản, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

50 3200494827 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Minh Thông
Computer

Trần Như Thông Số 71 đường Quang Trung, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

51 3200515442 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Chấn Hưng Phạm Viết Hà Khu phố 5, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

161.555.761

52 3200508131 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mạnh Khang Gia Lê Chí Thành Đường Ngô Thì Nhậm, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

53 3200509826 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Á CHÂU MINH HẢI 02 đường Lê Thế Hiếu, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

54 3200510518 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lê Hạnh Thành Lê Quang Thành Số 02 Phan Đình Phùng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

81.119.123

55 3200529815 Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Xây Dựng Khuê Trung Phan Đình Toại Khu phố 3, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

117.680.160

56 3200560942 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bách Linh Nguyễn Nguyễn Văn Hoạt Số 294 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

28.832.977

57 3200561657 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Minh Tiến Sơn Nguyễn Đăng Ninh Số 18 đường Nguyễn Trãi, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

9.924.273

58 3200563005 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Minh Hải Nguyễn Đình Hùng Số 112 Trần Hưng Đạo, Khu phố 3,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

55.393.508

59 3200563781 Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt An Quý Nguyễn Việt Dũng Đội 2, thôn Như Lệ, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

60 3200565066 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI THUẬN HÒA OPEN TOUR

Nguyễn Ngọc Hòe Khu phố 4, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

61 3200568966 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Đức Khương Phan Thị Hoa Khu phố 3, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

62 3200574494 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyễn Duy Đông Nguyễn Thanh Bảy Số 04 Phan Bội Châu, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

63 3200575346 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hồng Xuân Hà Nguyễn Thị Huyền Trang Khu phố 8, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

64 3200575480 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Văn Nhất
Nguyên

Nguyễn Thị Thanh Phượng Số 206/7 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

65 3200576879 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phước Thành Phú Phạm Thị Hiến Khu phố 5, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

66 3200576903 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Thọ Lộc Phạm Thị Quý 32 Lê Duẩn, Khu Phố 2, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

67 3301343535-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Vĩnh Hải Tại
Quảng Trị

5/33 Phan Đình Phùng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

68 3200592687 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Tg
Việt Đức

Trương Trọng Phương Số 1/55 Quang Trung, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

69 3200594363 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gỗ Lâm Mộc Phan Tấn Hùng Hẻm 73 Lê Duẩn, Khu phố 2,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

4.312.548

70 3200597156 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tuấn Minh Đại
Thành

Đỗ Minh Tuấn Số 24 Trần Thị Tâm, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

71 3200603064 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tổng Hợp Phước Lâm Võ Mạnh Hùng 177 Trần Hưng Đạo, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-
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72 3200608915 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Gỗ Mỹ Nghệ Ngọc
Khanh

Lê Ngọc Khanh Số 347 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

73 3200609651 Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phước Môn Hồ Thuyết Phước Môn, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

74 3200610343 Doanh Nghiệp Tư Nhân Mộc Huy Hoàng Lê Thanh Hòa Đường Nguyễn Hoàng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

75 3200610463 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Xuân Chức Ngô Xuân Chức
Đường Nguyễn Hoàng, Thôn Tích
Tường, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực -

76 3200610738 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM
TIẾN

Hoàng Công Thọ Khu phố 4, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

77 3200612566 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sinh Học Tâm
Thịnh Phát

Nguyễn Ngọc Quý Số 268B Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

78 3200613182 Nhà khách Thành Cổ Nguyễn Thị Thúy 01 Lý Thái Tổ, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

118.800

79 3200613231 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bình Tân Phương Đặng Văn Tân Khu phố 1, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

51.049.420

80 3200615165 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Và Thiết
Bị Hải Đăng

Đoàn Duy Đăng Số 69 Ngô Quyền, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

14.999.142

81 3200623624 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Võ Hồng
Đào

Võ  Chung Số 04 Hai Bà Trưng, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

82 3200625653 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xoan Trung Võ Đại Trung Số 06 Bà Triệu, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

83 3200625780 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lnt Trường Thịnh Lê Ngọc Thúy Số 08 Lê Hồng Phong, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

3.045.362

84 3200628012 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Thái Bảo Thái Hưng Long 106 Quang Trung, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

5.731.783

85 3200631375 Công ty TNHH MTV Đại Nghĩa Hiếu Lê Toàn Thắng K22 Lê Hồng Phong, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

6.780.495

86 3200631706 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 789
QUẢNG TRỊ Nguyễn Thành Luân

Số 53 đường Ngô Thì Nhậm, Khu
phố 5, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực -

87 3200637169 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Đại Minh Lê Hồng Văn 2/16 Đường Lê Lợi - Khu phố 3,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

88 3200638973 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN UYÊN
DUNG QUẢNG TRỊ Trần Thị Phương Uyên

Số nhà 44 đường Nguyễn Hữu Thận,
Khu phố 3, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực -

89 3200640549 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
QUẢNG TRỊ 369

Nguyễn Thị Hằng 69 Nguyễn Trãi, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

4.806.315

90 3200642289 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH
TRE VIỆT

Trương Ngọc Kỳ Khu phố 3, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

4.277.200

91 3200642514 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI TÍN QUẢNG TRỊ Vương Tiến Hưởng 344 Trần Hưng Đạo, Khu phố 3,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

92 3200642994 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHẢO ĐỎ Hoàng Thị Ngọc Hương 89 Trần Hưng Đạo, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

4.567.600

93 3200643412 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ONG
MẬT A KAY

Nguyễn Thị Thanh Tâm Khu phố 2, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

72.000

94 3200657221 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH TÂM QUẢNG TRỊ Ngô Hoàng Khai Đội 1, Thôn Như Lệ, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

353.070.453

95 3200657542 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AN HÒA Số 50 Lê Hồng Phong, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-
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96 3200660792 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ DÂN DỤNG
QUANG THANH Trương Quang Thanh

Số nhà 46, đường Hai Bà Trưng, Khu
phố 4, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký 3.668.000

97 3200667452 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QT DU LỊCH ĐẠI DƯƠNG Lê Hữu Kinh Khu phố 4, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

98 3200685677 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
TRẦN GIA QUẢNG TRỊ

Trần Hoàn Đường Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

5.400

99 3200691127 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP KHƯƠNG DUY Võ Hồng Sơn Số 20 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu phố
8, Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

236.779

100 3200692434 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QT
THÁI GIA BẢO

Lê Văn Thái Khu phố 1, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

101 3200697792 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & NỘI THẤT QSHOME Nguyễn Thái Quyền Số 30/12 Phan Bội Châu, Khu phố 3,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

102 3200698073 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI QUẢNG TRỊ Nguyễn Đăng Yên 10/179 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

3.303.200

103 3200707377 CÔNG TY TNHH ASH Trần Khánh Hưng Số 46 Lý Thái Tổ, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

13.200

104 3200718883 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI QUÂN VŨ

Lê Minh Trường Số 79 Lê Hồng Phong, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

25.748.900

105 3200719407 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALASI NATURAL Nguyễn Thị Thanh Hằng Số 62 đường Thạch Hãn, Khu phố 7,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

2.219.173

106 3200724407 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN THẠCH HÃN
XANH

Nguyễn Trung Quân 106 Hai Bà Trưng, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

13.401.400

107 3200724862 CÔNG TY TNHH LEGEND VN Võ Phan Quốc Huy KĐT Võ Thị Sáu, Khu phố 4,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-

108 3200731080 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÔI NGUYÊN QUẢNG
TRỊ

Ngô Văn Thông Số nhà 91 Hai Bà Trưng, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

51.707.184

109 3200731147 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÕ XUÂN ĐỨC Võ Xuân Đức 44B Phan Châu Trinh, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

110 3200732052 CÔNG TY TNHH ĐẶNG THÀNH CHÂU Đặng Thanh Sơn Số 69 Hai Bà Trưng, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

12.628.074

111 3200732408 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TIẾN LONG Nguyễn Quang Đài 53 Ngô Thị Nhậm, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

112 3200734028 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC
VĨNH

Lê Ngọc Vĩnh Khu đô thị Võ Thị Sáu, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

4.468.900

113 3200734500 CÔNG TY TNHH XNK 360 T & T Trần Đăng Thắng
Số 1/126 Đường Quang Trung, Khu
phố 6, Phường Quảng Trị, tỉnh
Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký -

114 3200748253 CÔNG TY TNHH CNTT MINH NGUYÊN Nguyễn Ích Minh Nguyên Số 17 Hai Bà Trưng, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

115 0110684063-005 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYÊN XÍU - CHI NHÁNH QUẢNG
TRỊ

Phạm Ngọc Hải Số 42 Đường Bùi Dục Tài, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

116 0110704217-016 CÔNG TY TNHH NHỮNG CHÚ ONG NHỎ - CHI NHÁNH
QUẢNG TRỊ

Nguyễn Thị Thu Hường Số 3 Bà Triệu, Phường Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

117 0801449460-001 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XNK TRỌNG HÒA- CHI
NHÁNH QUẢNG TRỊ

Vũ Trọng Hòa Số 86 Bùi Dục Tài, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

118 2902224604-010 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VIẾT LAM NGHỆ AN - CHI NHÁNH
QUẢNG TRỊ

Nguyễn Viết Lam Số 4 Đường Lý Thường Kiệt,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

119 0110784741-008 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẢI MAY MẶC HOÀNG
KHÁNH - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

Hoàng Văn Khánh Số 62 Lý thường kiệt, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

120 3200755331 CÔNG TY TNHH ĐỖ HƯNG PHÚ 06/14/05 Trần Hưng Đạo, Phường
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực

-
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121 5901235510-005 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẬN NƠI HUỆ TH - CHI
NHÁNH PCT

Nguyễn Thị Huệ 9 Phan Chu Trinh, Khu phố 2,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

122 5702203553-010 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÝ HỒNG LOTUS - CHI
NHÁNH QTR

Lý Thị Hồng 101 Ngô Thị Nhậm, Khu phố 4,
Phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-

123 5702199191-027 CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT KẾ NỘI THẤT HUỆ NGUYỄN -
CHI NHÁNH VTS

Nguyễn Thị Huệ Số 16 Võ Thị Sáu, Phường Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã
đăng ký

-
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